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SINH LÝ THỰC VẬT
Câu 1 (2 điểm). 

a. Giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng một số cây trồng như mạ xuân thường bị chết khi nhiệt độ mùa đông hạ thấp đến mức rét hại?

b. Cho biết tên 2 nguyên tố khoáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp Chlorophyll, mà khi thiếu một trong 2 nguyên tố đều xuất hiện tình trạng lá vàng. 

Nêu đặc điểm để nhận biết nguyên tố bị thiếu (trong 2 nguyên tố trên) khi quan sát 1 cây bị vàng lá.

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. Khi nhiệt độ hạ thấp đến mức rét hại:

- Độ nhớt của chất nguyên sinh và nước đều tăng, tính thấm của chất nguyên sinh giảm làm cản trở quá trình hút nước của rễ

- Hô hấp của rễ giảm: thiếu năng lượng và chất mang cho sự vận chuyển tích cực

- Sự thoát hơi nước ở lá giảm làm giảm động lực của quá trình hấp thụ nước ở rễ

- Giảm khả năng sinh trưởng của rễ, lông hút bị chết và chậm phục hồi

b.

     - 2 nguyên tố là Mg, Fe

     - Thiếu Mg: biểu hiện vàng ở các lá già, vì Mg di chuyển tự do trong cây được nên sẽ được huy động cho các mô non đang sinh trưởng mạnh

- Thiếu sắt biểu hiện vàng lá ở các lá non, vì Fe khó di chuyển trong cây, không có hiện tượng ưu tiên huy động cho các mô còn non đang sinh trưởng mạnh.
	1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

1 điểm
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Câu 2 (2 điểm). 

a. Khi chiếu ánh sáng có cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây trồng trong điều kiện nhà kính nhận thấy : cây A hấp thụ CO2, cây B thải CO2, cây C không hấp thụ cũng như không thải CO2. Em hãy rút ra nhận xét, giải thích ? Kể tên 1 số cây thuộc nhóm cây A, B, C  trong thực tế ?

b. Hệ số hô hấp là gì? Có nhận xét gì về hệ số hô hấp của hạt cây họ lúa và hạt hướng hương? Giải thích

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a.

- Cây A: ưa bóng, cường độ chiếu sáng đã lớn hơn điểm bù ánh sáng, quá trình quang hợp mạnh hơn nên hấp thụ CO2
- Cây B: ưa sáng, cường độ chiếu sáng còn thấp hơn điểm bù ánh sáng, cây hô hấp mạnh hơn nên thải CO2
- Cây C: trung tính, cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp

- VD:

A: lá lốt, vạn niên thanh

B: bạch đàn, phi lao

C: dâu, măng cụt

b. 

- Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

- RQ của hạt cây họ lúa bằng 1, RQ của hạt hướng dương nhỏ hơn 1 (0,3 – 0,4)

- Giải thích: 

Nguyên liệu hô hấp của hạt hướng dương là lipit

Nguyên liệu hô hấp của hạt cây họ lúa là cacbohidrat


	1 điểm

0,25

0,25 

0,25

0,25

1 điểm
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Câu 3 (2 điểm). 

a. Giả thiết tại cùng 1 khu vực địa lí và cùng 1 chế độ chiếu sáng, cả 2 cây A (cây ngắn ngày) và cây B (cây dài ngày) cùng ra hoa trong 1 ngày. Có thể giải thích hiện tượng trên như thế nào? Cho ví dụ minh họa.

b. Ở thực vật khi gặp điểu kiện bất lợi của môi trường, loại hooc môn nào được sản sinh mạnh? Nêu 1 ví dụ cụ thể về tác động của hooc môn này phản ứng với stress hoặc điều kiện bất lợi của môi trường.

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. 

- Cây ngày ngắn ra hoa khi độ dài đêm lớn hơn độ dài đêm tới hạn. Cây ngày dài ra hoa khi độ dài đêm nhỏ hơn độ dài đêm tới hạn

- Trong cùng 1 quang chu kỳ, độ dài đêm nằm ở khoảng giữa của độ dài đêm tới hạn của cây ngày ngắn và độ dài đêm tới hạn của cây ngày dài thì cả 2 cây ra hoa.

- Ví dụ: cây ngày ngắn có độ dài đêm tới hạn là 9h, cây ngày dài có độ dài đêm tới hạn là  14h, nếu quang chu kì có độ dài đêm khoảng 13h thì cả 2 cây cùng ra hoa

b. 

- Axit abxixic

- Ví dụ: khi cây gặp stress nước (môi trường nắng nóng, khô hạn): hàm lượng AAB tăng, rút K+  ra khỏi tế bào khí khổng, làm tăng áp suất thẩm thấu của TB khí khổng, tế bào khí khổng mất nước, khí khổng đóng để tránh mất nước.
	1 điểm

0,25

0,5

0,25

1 điểm

0,5

0,5


Câu 4 (2 điểm)
a. Nêu và giải thích cơ sở khoa học của chỉ tiêu sinh lí phù hợp nhất để phân biệt các nhóm thực vật sau đây:

- Cây C3 và cây C4

- Cây chịu hạn và kém chịu hạn

b. Trong sinh sản ở thực vật có hoa, giải thích hiện tượng:

- Nếu như hoa có vòi nhụy ngắn thì ống phấn dễ dàng tìm đến túi phôi. Nhưng thực tế những vòi nhụy dài vẫn được tiến hóa ở phần lớn thực vật có hoa.

- Trong quá trình thụ phấn cần có sự tham gia của nhiều hạt phấn.
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. 

- Cây C3 và C4: 

+ Chỉ tiêu: điểm bù CO2 là nồng độ CO2 mà cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp

+ Điểm bù CO2 của cây C3 cao hơn cây C4
- Cây chịu hạn và cây kém chịu hạn

+ Chỉ tiêu: áp suất thẩm thấu của rễ

+ Cây chịu hạn có áp suất thẩm thấu của rễ hấp hơn áp suất thẩm thấu của rễ ở cây kém chịu hạn

b.
- Vòi nhụy dài giúp loại bỏ những hạt phấn có cấu trúc di truyền yếu kém hơn và không có khả năng mọc dài ống phấn ra được. 
- Sự tham gia của nhiều hạt phấn:

+ có nhiều chất kích thích sinh trưởng 
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 hạt phấn nảy mầm nhanh hơn và bầu nhụy chóng lớn.

+ giúp chọn lọc hạt phấn có sức sống mạnh hơn tham gia vào thụ tinh


	1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

1 điểm

0,5
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Câu 5 (2 điểm)
a. Xác định hình thức cảm ứng của thực vật trong các ví dụ sau:

- Sự quấn vòng theo cọc của tua cuốn ở cây họ đậu

- Sự quấn vòng của đỉnh chồi ở cây rau muống

- Sự cụp lá của cây trinh nữ khi có va chạm

- Sự cụp lá của cây họ đậu vào buổi tối
b. Một học sinh mô tả kết quả quan sát tiêu bản thân của 3 mẫu thực vật như sau:


- Mẫu A: các bó dẫn phân bố không liên tục, không có tầng sinh trụ, khoang khí phát triển


- Mẫu B: hệ thống mô mềm phát triển mạnh, hệ thống dẫn kém phát triển, đường kính lòng mạch nhỏ, quan sát thấy tầng sinh trụ


- Mẫu C: tầng sinh trụ hoạt động không đều, các tế bào mô mềm ruột đang bị phân hủy, tạo khoang rỗng ở giữa thân


Dựa vào mô tả, hãy dự đoán các mẫu thuộc nhóm:

- Cây 1 lá mầm và 2 lá mầm, 2 lá mầm thân thảo

- Cây thủy sinh, cây trên cạn, cây chịu hạn

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a. 

- Sự quấn vòng theo cọc của tua cuốn ở cây họ đậu: hướng tiếp xúc

- Sự quấn vòng của đỉnh chồi  ởcây rau muống: vận động cuốn vòng thuộc ứng động sinh trưởng

- Sự cụp lá của cây trinh nữ khi có va chạm: ứng động tiếp xúc thuộc ứng động không sinh trưởng

- Sự cụp lá của cây họ đậu vào buổi tối: vận động thức ngủ thuộc ứng động sinh trưởng
 b. 

- Cây 1 lá mầm: mẫu A

Cây 2 lá mầm: mẫu B và C

Cây 2 lá mầm thân thảo: mẫu C

- Cây thủy sinh: mẫu A

 cây trên cạn: mẫu B và C 

cây chịu hạn: mẫu B
	1 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

1 điểm

0,5 

0,5 



SINH LÝ ĐỘNG VẬT
Câu 6. 
a) Vì sao những người bị bênh về gan thường có biểu hiện bị vàng da, vàng niêm mạc mắt và máu khó đông?

	b) Sau một bữa ăn giàu tinh bột của cơ thể, thành phần máu trước khi qua gan (tại tĩnh mạch cửa gan) có gì khác với sau khi qua gan (tại tĩnh mạch gan)? Vì sao lại có sự khác nhau đó?
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) Gan là một cơ quan đa chức năng, trong đó có chức năng:

- Tách bilirubin (một hợp chất màu vàng hình thành trong quá trình phân hủy hemoglobin của hồng cầu)  trong máu để tổng hợp sắc tố mật.

- Tổng hợp nhiều loại protein huyết tương, trong đó có những loại trực tiếp tham gia quá trình đông máu (fibrinogen …).

- Vì vậy khi gan bị bệnh, các chức năng trên bị ảnh hưởng. Bilirubin trong máu không được gan sử dụng ( nồng độ trong máu tăng cao gây hiện tượng vàng da, vàng niêm mạc mắt. Gan bị bệnh còn có thể không tổng hợp được các yếu tố gây đông máu ( gây hiện tượng máu khó đông.

b) Tĩnh mạch cửa gan chủ yếu nhận máu từ ruột về nên trong thành phần giàu các chất vừa được hấp thụ từ ruột (các chất dinh dưỡng: a.a, các monosaccarit…, các sản phẩm trao đổi chất khác, thậm chí cả chất độc). Một bữa ăn giàu tinh bột sẽ làm tăng nồng độ glucoz trong tĩnh mạch cửa gan.

- Khi qua gan, các chất cần thiết được điều chỉnh để có nồng độ thích hợp: nều thừa, gan sẽ tích lũy lại hoặc phân hủy. Nếu thiếu, gan sẽ tổng hợp hoặc tham gia chuyển đổi từ chất khác sang. Chất độc sẽ được khử độc…

- Khi qua gan, lượng glucoz dư thừa sẽ được tích lũy lại ở dạng glycogen, do đó làm cho nồng độ glucoz tại tĩnh mạch gan thấp hơn tại tĩnh mạch cửa gan. Mặt khác, một số chất cần thiết cho cơ thể được tổng hợp tại gan do đã được sử dụng ( gan cần tổng hợp bổ sung để chuyển đi theo đường máu (  tại tĩnh mạch gan các chất này sẽ có nồng độ cao hơn tại tĩnh mạch cửa gan. 
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25


Câu 7. (2 điểm). 
Hãy cho biết các phát biểu sau đây là đúng hay sai và giải thích.

1. Máu chảy trong động mạch luôn luôn là máu đỏ tươi và giàu O2.

2. Nhờ sự đàn hồi của thành động mạch mà huyết áp được duy trì tương đối ổn định trong suốt quá trình lưu thông trong cơ thể.

3. Người lớn có chu kỳ tim ngắn hơn trẻ em.

4. HTH hở chỉ thích hợp cho động vật có kích thước nhỏ.

5. Tim của bò sát có 4 ngăn, máu vận chuyển trong cơ thể trong cơ thể là máu không pha. 

6. Khi số lượng hồng cầu giảm (ví dụ khi lên núi cao) gan sẽ tiết ra chất erythropoeitin tác động đến lách làm tăng quá trình tạo hồng cầu.

7. Khi huyết áp tăng quá mức bình thường thì lượng máu ra khỏi tim giảm đi và các tiểu động mạch dãn ra.

Sau khi nín thở vài phút thì nhịp tim vẫn bình thường.

	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1. Sai. Máu trong động mạch phổi là máu đỏ thẫm, giàu CO2.

2. Sai. Càng xa tim, hệ mạch càng phân nhánh, tiết diện càng lớn, ở mao mạch tiết diện rất lớn nên HA giảm.

3. Sai. Trẻ em có chu kỳ tim ngắn hơn. Trẻ em có tỉ lệ S/V lớn (tiêu hao năng lượng để duy trì thân nhiệt cao(để đáp ứng nhu cầu cơ thể tim phải đập nhanh hơn do đó chu kỳ tim ngắn hơn người lớn.

4. Đúng. Do máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp nên máu không đi xa đến các cơ quan và bộ phận ở xa tim (kích thước cơ thể phải nhỏ.

5. Sai. Tim bò sát có 4 ngăn (thực chất là 3 ngăn có vách hụt) nên có sự pha trộn máu ở tâm thất. 

6. Sai. Khi số lượng hồng cầu giảm (ví dụ khi lên núi cao) thận sẽ tiết ra chất erythropoeitin tác động đến tủy xương làm tăng quá trình tạo hồng cầu.

7. Đúng. Khi huyết áp tăng quá mức bình thường thì lượng máu ra khỏi tim giảm đi và các tiểu động mạch dãn ra(giảm áp lực lên thành mạch(giảm huyết áp.

8. Sai. Khi nín thở vài phút thì nhịp tim đập nhanh hơn do nồng độ O2 giảm, nồng độ CO2 tăng trong máu sẽ tác động lên thụ quan áp lực và thụ quan hóa học ở cung động mạch chủ, xoang động mạch cảnh và trung khu vận hành mạch ở hành tủy làm tim đập nhanh và mạnh.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




Câu 8. (2 điểm).

1. Xinap là gì ? Liệt kê các kiểu xinap và các thành phần cấu tạo nên xinap hoá học?

2. Tại sao những người bị hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác? 

3. Chất trung gian hoá học có vai trò như thế nào trong lan truyền xung động thần kinh qua xinap?  Tại sao atropin lại có khả năng làm giảm đau ở người?
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1. - Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh này với tế bào khác.
- Các kiểu xinap: Thần kinh - thần kinh ; thần kinh - cơ; thần kinh tuyến.

-  Thành phần cấu tạo xinap hoá học:  Màng trước, màng sau, khe xinap, chuỳ xinap. Chuỳ xinap có các túi chứa các chất trung gian hoá học

2. Những người bị hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác:

- Ca++ có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ cúc xinap ra khe xinap => tác động vào màng sau của khe xi náp => xuất hiện điện động trên màng sau của xinap.

- Thiếu Ca++ => quá trình giải phóng chất môi giới giảm => xung thần kinh không truyền qua các noron => không có cảm giác.

3. 
- Vai trò của chất trung gian hoá học: Làm thay đổi tính thấm ở màng sau khe xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp
- atropin làm giảm đau vì: nó có khả năng phong bế màng sau làm mất khả năng tác động của axetin colin, do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt => giảm đau

	0,5

0,75

0,75


Câu 9. (2 điểm).

1. Khi cơ thể mất nhiều mồ hôi do lao động nặng thì nồng độ hoocmon ADH có thay đổi không? tại sao.

2. Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Hãy cho biết:

a) Tập tính của gấu là tập tính bẩm sinh hay học đựơc? Vì sao?

b) Các tập tính của ong thuộc loại nào? Ý nghĩa của loại tập tính này?
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1. Khi mất mồ hôi do lao động nặng → mất nước → áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm → tuyến yên tăng tiết ADH (hoocmon chống đa niệu) → tác động ống lượn xa, ống góp tăng tái hấp thụ nước → giảm áp suất thẩm thấu, tăng huyết áp về bình thường.

2. 

a) Tập tính của gấu là tập tính kiếm ăn. Đây là tập tính học được. Khi sinh ra gấu chưa biết dùng mật ong làm thức ăn, chưa biết lấy mật từ tổ ong, trong quá trình sống, nhờ học tập từ các con gấu khác, tập tính này được hình thành.

b) Tập tính của ong là tập tính bảo vệ lãnh thổ. Đây là tập tính bẩm sinh. Mặc dù sau khi đốt gấu, ong chết la liệt, nhưng do bản năng ong vẫn thực hiện tập tính này.
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Câu 10. (2 điểm). 

Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào? 
	
Hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Những trở ngại liên quan đến sinh sản:
+ Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.
+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hư hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập...
- Khắc phục:
+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.
+ Thụ tinh trong.
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